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Sinh năm: 1919 tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nguyên: Viện trưởng Viện kiểm sát Thanh Hóa; Chánh án Tòa án Nghệ An
Phỏng vấn ngày 17 tháng 9 năm 2009 tại Hà Nội.

Người phỏng vấn: Đào Thế Đức
[Ông 103 từng làm tri huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, trước Cách mạng 1945, bị Nguyễn Đổng Chi đến cướp chính quyền. Ông còn minh mẫn mặc dù tuổi đã cao]
Bọn cháu là đang đi sưu tầm cái tư liệu về 45 đến 54, để xây dựng cái bộ cơ sở dữ liệu về cái thời kỳ lịch sử đó chú trọng đến những cái hoạt động hành chính rồi xã hội.
Anh là ở đâu nhỉ?

Cháu là ở Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, đây cái các của cháu đây.
Bây giờ cần trao đổi cái gì anh cứ nói.
Đấy thì cháu muốn hỏi cái công việc của bác từ 45 đến 54

Trước tiên bác cho cháu hỏi bác là sinh năm bao nhiêu nhỉ?

Tôi sinh ngày 13 tháng 3 năm 1919.
Ô thế năm nay là đúng 90 tuổi đấy.
Thế cụ là sinh ở đâu nhỉ?

Sinh ở Nghệ An anh ạ.
Tức là quê gốc ở đấy luôn?

Quê gốc ở xã Diễn Thọ huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An.
Hồi trước cách mạng là cụ đi học ở đâu?

Tôi học ở Hà Nội anh ạ.
À lại học ở Hà Nội à?

Học luật ở Hà Nội, tôi học luật từ 1940 đến 1944, đầu năm 45 thì ra đi làm làm là hồi đó còn Pháp thuộc.
Đầu năm 45 là đi làm hồi đó cụ làm gì?

Tôi làm tri huyện tập sự thời còn Pháp thuộc. Rồi đến ngày 9 tháng 3 thì đảo chính đấy thì thành lập cái chính quyền Trần Trọng Kim, thì tôi làm tập sự ở Nghệ An Vinh, rồi chính quyền Trần Trọng Kim đưa tôi đi làm tri huyện ở huyện Can Lộc.
Tức sau ngày 9 tháng 3 họ mới bổ nhiệm bác làm tri huyện Can Lộc?

Làm tri huyện Can Lộc.
Còn lúc tập sự là ở Nghệ An?

Ở Nghệ An, ở Vinh Ty bố chánh.
Hồi đó vì quê mình ở Nghệ An nên họ đưa về đấy?

Ừ thì họ đưa về đấy thôi. Lúc đảo chính thì tôi đang ở Vinh làm tập sự.
Nhật đảo chính xong thì họ có thay người cũ nhiều không?

Thay hết người cũ vì người cũ là Tây chứ còn gì nữa, Tây thì bị bắt còn ta thì người Việt Nam thì coi như là bị mất việc thôi, thì vì thay chính phủ bù nhìn là Trần Trọng Kim thì một thời gian ngắn sau đưa tôi đi làm tri huyện Can Lộc.
Tức là chính phủ Trần Trọng Kim cũng sử dụng lại tầng lớp cũ nhiều?

Cũng sử dụng lại tất cả tất toàn bộ, có mấy ông mới thôi là Trần Đình Nam, Đặng Văn Dư, lúc đó thì Tây bị bắt còn ta thành lập chính phủ mới Trần Trọng Kim nói là bù nhìn nhưng thực ra thì cũng là chính quyền độc lập đầu tiên. Tôi lúc đó gọi là hậu bổ là chưa làm gì cả nhưng mà để sau đưa đi làm quan. Năm ấy tôi nhớ cuối năm 44 thi tri huyện, lúc đó cái trường luật đó là lúc vào là hai trăm sinh viên cả Tây cả ta nhưng mà lúc ra trường ấy thì chỉ còn được vài chục thôi.
Tức là loại cũng nhiều đấy?

Loại nhiều đấy.
Hồi đó học mấy năm cụ nhỉ?

Học luật thì ba năm, còn ai muốn học tiến sĩ thì học hai năm nữa, mà ai muốn đi thi tri huyện thì học thêm một năm nữa nên tôi đi thi tri huyện. Thi tri huyện thì anh tính lúc đó khó lắm cả Trung bộ Trung kỳ thi hai người thì hỏng một đỗ một đó thôi (cười).
Thi để đi tri huyện đấy?

Thi đấy thì hai người thì luật thì họ mới cho thi. Bắc kỳ lúc đấy là cũng thi hai mấy người đấy thì cũng đỗ đâu có tám chín người gì thôi.
Mà cái thi đó là chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức à?

Không thi đó là Pháp thi.
Lúc cụ ở Can Lộc rồi thì cụ có nghe gì về Cộng Sản hay Việt Minh gì không?

À đúng lúc đó tuy làm như thế nhưng mà tâm lý sinh viên mà, vì vừa mới ở trường ra mà. Thì cái giai đoạn học trường luật cũng thế tôi lại ở trong nhà của một ông chú ở phố Tây bây giờ là 31 Trần Phú đấy giờ là sứ quán Đức, nhưng mà lúc đó là nhà mình thôi nhà ông chú. Ở chỗ đó thì rất kín đáo vì Tây nó ở xung quanh cả cuối phố là nhà thằng Phó Toàn quyền, tôi là cũng như mọi người thôi tuy là làm cho Pháp học trường Pháp thế nhưng mà cái tư tưởng yêu nước rất lớn vì sinh viên thì anh nào cũng thế cả thôi. Bây giờ Quốc ca đây này như Lưu Hữu Phước, Trần Văn Khê nói chung là sinh viên học sinh thôi chưa có ý thức là cho ta cho Tây hay là gì đâu, mà ý thức lúc đó là ý thức yêu nước, còn Cộng Sản hay không Cộng Sản là chưa rành vấn đề lắm. Trong đó có Cộng Sản thì cũng ít thôi đa số là phong trào yêu nước, thế cho nên cái bài Quốc ca đấy là Lưu Hữu Phước nó làm đấy. Thì lúc đó trong nhà tôi thì lại có hai Việt Minh thực sự một là anh Đặng Văn Việt là cái anh nổi tiếng đấy gọi là vua đường số 4 đấy.
À ông Đặng Văn Việt là cũng ở trong nhà mình?

Ờ anh em chú bác cả mà.
Thế ông Đặng Văn Việt là con chú hay con bác?

Con bác, tôi là con chú, thế còn Đặng Văn Cân thế thì hai anh này là Việt Minh bí mật, còn tôi thì được tuyên truyền thì có cảm tình thế thôi chứ không phải Việt Minh. Còn hai cậu ấy là đi hoạt động ban đêm đi rải truyền đơn đi làm việc nọ việc kia vì là Việt Minh đấy.
Lúc bình thường anh em ngồi nói chuyện với nhau thì các ông ấy có tuyên truyền gì không?

Có chứ vì tôi có ông chú là ông Đặng Văn Dư.
Đặng Văn gì?

Đặng Văn Dư ông này lúc đấy cũng là có tiếng đấy, yêu nước có tiếng đấy, thì trong nhà có ông Dư thì ông ấy biết lắm, còn chúng tôi ngây thơ biết cái phong trào yêu nước thì mình theo thế thôi, cảm tình thế thôi chứ chả biết gì cả, nhưng mà ông ấy có nói với tôi thế này, ông chú như cha tôi ông nuôi tôi ăn học mà ông nói rồi đây Cộng Sản sẽ nắm chính quyền, ông đấy thì ông giỏi lắm thông thái lắm còn chúng tôi sinh viên ngây thơ mà, nhưng Cộng Sản càng tốt chứ sao nhưng cũng không thích lắm đâu, thế nhưng mà không sợ Cộng Sản, yêu nước là chủ yếu. Tôi nhớ câu chú cháu ngồi ăn cơm nói với nhau rồi đây Cộng Sản sẽ nắm chính quyền, Cộng Sản cũng được chứ sao.
Lúc đó mình đã hiểu cái khái niệm thế nào là Cộng Sản chưa?

Chưa hiểu gì cả, Việt Minh là yêu nước thế thôi, vì trong nhà có hai Việt Minh này hoạt động bí mật là Đặng Văn Việt và Đặng Văn Cân anh có hiểu không nào cái nhà chúng tôi ở là nhà Tây nên các cụ lợi dụng họp ở đấy cao cấp đấy lúc đó toàn cấp ủy thuộc Xứ ủy đấy họp ở đó phố Tây thành ra Pháp nó không để ý.
Bác có nhớ có những ông nào đến không?
Không nhưng có mấy người giới thiệu với tôi vì tôi là chủ nhà ở đấy mà, ở đấy thực ra là chỉ có mấy anh em thôi Việt với Cân cũng ở đấy thành ra có nói là hôm nay về họp còn ông nào thì không biết vì mình không phải Việt Minh, mà chỉ có cảm tình với Việt Minh thôi, Việt Minh là hai người là Việt Minh hai anh đó thì đêm đi rải truyền đơn rồi về tuyên truyền cho anh em như thế. Cái tư tưởng của sinh viên lúc đó là yêu nước nghe được độc lập là thích, còn mình tham gia được hay không thì chưa biết, anh nào hăng thì đi rải truyền đơn, còn anh nào mà không hăng thì Tây nó gọi là sép pa ti dăng  cảm tình thì tôi là cái loại đó.
Hồi đó trong cái tầng lớp sinh viên ấy thì có có cái tổ chức Việt Minh nằm trong đó không?

Có chứ nhưng ai thì tôi không biết vì tôi không phải Việt Minh, mà chỉ là loại sép pa ti dăng tức là loại người có cảm tỉnh với Việt Minh chứ không phải Việt Minh.
Tức là họ hoạt động bí mật chứ họ không lôi kéo?
Biết thế thôi, chứ mình không tham gia không hoạt động, sở dĩ họp ở đây vì có hai Việt Minh ở trong nhà, tôi nhớ là họp cũng cấp cao đấy, nói thế chứ cao hay không cao mình cũng chả biết (cười). Tôi nhớ là sau đó mật thám nó biết tôi ra cổng thì mật thám nó hỏi, tôi bảo chả biết, nhưng tại sao lại họp ở đó tại vì ở đó có hai Việt Minh đang hoạt động.
Lúc đó ông Việt học cái gì?

Học thuốc học PCB, còn Cân thì đang học tú tài Đặng Văn Cân.
Ông Cân là em ông Việt à?

Không cũng con chú con bác thôi, hai anh đó là Việt Minh thực sự còn bọn tôi chỉ cảm tình với Việt Minh, trong nhà họp Việt Minh nhiều lắm cả cao cấp, nghĩa là không phải cao cấp thì bọn trẻ với nhau, nhờ đó mới giác ngộ vì cái không khí nó thế chứ mình không phải Việt Minh, Việt Minh chỉ có hai thằng đó thôi (cười), vì nó rải truyền đơn các thứ, có thể cao cấp thì không phải nhưng chắc cấp Xứ ủy gì đấy.
Đây là số bao nhiêu Trần Phú?

31 Trần Phú bây giờ là đại sứ quán Đức đấy.
Bác thấy hồi đó trong tầng lớp sinh viên ấy thì những cái người mà ủng hộ Pháp hay những người mà không thích Pháp thì cái nhóm nào là đông hơn?

Hầu hết là không thích Pháp mặc dù là con nhà.
Mặc dù là học trường Pháp?

Trường Pháp hoặc là ra làm quan với Pháp, làm bác sĩ với Pháp vv, nhưng nói chung là thích độc lập vì lúc đó tiếng cụ Hồ nó lớn lắm.
Đã có chưa ạ?

Biết tiếng thôi chứ có biết cụ ở đâu đâu biết tiếng Nguyễn Ái Quốc cho nên lôi kéo sinh viên lắm.
Tức là có bàn về chuyện đó rồi?

Biết chứ nhưng biết Cộng Sản là gì thì chả biết.
Nhưng mà có biết đến Nguyễn Ái Quốc?

Nguyễn Ái Quốc thì biết mạnh chứ.
Hồi đó họ có đưa cái báo chí hay truyền đơn gì?

Báo chí thì không có vì thằng Tây nó biết nó bắt thì chết, lúc đó công khai thế nào được Tây nó biết nó bắt chết. Hồi đó họp có thằng Tây nó còn đến nó hỏi tôi hôm nay các ông họp cái gì đấy, nó cũng biết nó đánh hơi được nhưng nó không làm gì được thế thôi. Không khí là do ảnh hưởng của Bác Hồ tôi cũng biết đến Việt Minh ở Việt Bắc, ở trong nhà thì có những anh được giác ngộ thực sự Đặng Văn Việt, Đặng Văn Cân đấy thành ra là sép ra ti dăng có cảm tình với Việt Minh chứ không phải Việt Minh, vì tinh thần đấy cho nên đi làm trị huyện Can Lộc người ta biết tôi như thế, do đó khi làm tri huyện Can Lộc đã có liên lạc với Việt Minh rồi. Lúc đó có hai ông là Ngô Đức Mậu con cháu của Ngô Đức Kế đấy, ông này là ông ra công khai với tôi đây này, lúc tôi làm tri huyện Can Lộc là ông này ông ra gặp thôi nhiều lần.
Ông Ngô Đức Mậu là Việt Minh đấy?

Việt Minh đấy nhưng tôi không biết là cấp gì đại thể là Việt Minh cũng lãnh đạo của huyện đấy chứ không phải lơ mơ đâu. Thì giao thiệp với tôi là giao thiệp với ông Ngô Đức Mậu, thì ông Ngô Đức Mậu đến nói chuyện với mình thế này thường thường là trí thức mà nói chuyện thì qua giọng nói biết ông Cộng Sản rồi.
Họ có yêu cầu mình việc gì không?

Cái đấy là sau, tuy rằng tri huyện nhưng mà tôi đi lại luôn với nhau coi như bạn. Thì nói với tôi tuy là đảo chính Trần Trọng Kim nắm quyền,  nhưng về sau thì Cộng Sản sẽ nắm chính quyền, Việt Minh sẽ nắm chính quyền. Thì một thời gian ngắn ông Ngô Đức Mậu đến bàn với tôi là sẽ cướp chính quyền tại huyện ta có mấy việc nhờ anh giúp cho, việc thứ nhất là giữ tiền thuế hai là giữ súng mà sẽ cướp chính quyền ở đây đấy.
Tức là giữ lại tiền thuế và súng?

Ừ lúc đấy là tháng ba tháng tư gì đấy à lúc đó tháng bảy tháng tám gì đó là lúc dân Can Lộc nộp thuế mà thì tôi nhớ có cái tủ sắt thế này thì tôi nhận cả thuế lúc đó là nhiều đấy cả huyện mà, vì nộp xong thì đưa lên tỉnh nộp thì ông bảo đừng nộp giữ lại đây cho chúng tôi.
À hồi đó thuế là tiền cả à không có thóc à?

Không tiền cả thôi tiền giấy thôi, thứ hai là súng thì ông Mậu cho biết là cảm tình với Việt Minh cả thôi nhất là cái anh súng này này. Súng thì có hai loại súng súng trong huyện là của lính lệ thì súng chả được bao nhiêu nó là loại súng loại tồi thôi tôi là tri huyện thì tôi nói được mấy anh lính lệ tôi cũng bảo Việt Minh họ đến như thế như thế đấy. Còn cái loại súng mà ở đồn, Can Lộc có một cái đồn khố xanh thì nó là cái lính gì đấy nhưng mà cái anh ở đây cũng là Việt Minh.
Tức là cái ông trưởng đồn khố xanh đấy?

Trưởng đồn khố xanh cũng là Việt Minh giữ súng bên đấy, tôi giữ súng bên này thì khi cướp chính quyền thì tôi giao bên này anh giao bên đấy. Còn giao thiệp là với Ngô Đức Mậu lúc ấy ông tự giới thiệu là Việt Minh của địa phương ấy.
Ngô Đức Mậu này là con cháu gì với ông Ngô Đức Kế à?

Cháu đấy hay là gì đấy, tôi nhớ là cháu của Ngô Đức Kế là Ngô Đức Mậu. Hôm ấy là chuẩn bị là ngày mai là cướp chính quyền tại huyện đấy.
Họ báo trước cho bác biết à?

Báo trước chứ mấy giờ, súng thì tôi nói với lính rồi, còn tiền thì tôi giữ chìa khóa.
Tức là ông Ngô Đức Mậu báo trước ngày khởi nghĩa?

Báo trước để cướp chính quyền, làm cái lễ cướp chính quyền đứng dàn ra  thế này rồi kéo cờ lên rồi chào rồi giao chính quyền, giao bằng cách là giao tiền giao súng rồi xong việc. Thế nhưng mà chuẩn bị như thế rồi nhé, mai là như thế nhưng mà hôm trước đó khoảng 5 giờ chiều thì có người vào báo có một thanh niên, thanh niên gì đấy Phan Anh hay gì đó tên là Nguyễn Đổng Chi mà thanh niên Phan Anh cũng là thanh niên yêu nước, nhưng ông Ngô Đức Mậu là đại diện Việt Minh chính thức, còn Nguyễn Đổng Chi là thanh niên cũng thanh niên như tôi mà con cụ Nguyễn Kinh Chi anh đó là quen với tôi.
À tức là có biết nhau từ trước?

Biết chứ có biết nhưng không thân nhưng là người tốt cả với nhau thôi. Thế thì anh Nguyễn Đổng Chi 5 giờ chiều anh tới chơi như anh đấy ngồi uống nước thôi, nhưng anh chĩa súng vào tôi nói đứng dậy tôi ngạc nhiên quá bảo sao lại lạ thế đã bàn với nhau rồi cơ mà mai cướp chính quyền cơ mà, nhưng anh chĩa súng vào người thế thì lúc đấy mình cũng phải đứng dậy mặc dù lúc đấy chả hiểu gì cả, lúc đấy nhà có tôi với mẹ tôi, làm tri huyện thì ăn trong nhà thì bà cụ nấu cho ăn.
Tức là mình ở luôn trong công sở?

Ừ thế ở luôn trong huyện đấy thôi. Tôi thấy lạ quá đã giao hẹn thế rồi mai giao tiền với súng nhưng mà lại thế thì thôi cứ phải đứng dậy thôi, thì lúc đấy nhé công đường đây thì mình vào nhà thôi.
À thế lúc đó họ không bắt giữ gì à?

Không bắt giữ gì chỉ dơ súng như thế thôi thì mình phải nghe, mà tôi với Nguyễn Đổng Chi này là bạn đấy tổi như nhau cả chứ còn ông Ngô Đức Mậu thì lớn hơn.
Thế ông rút súng ra ông có đòi trao chính quyền gì không?

Ông bắt mình dơ tay chứ, mình phải dơ tay thế này nhưng cũng không giải thích gì cả, lúc đấy mình chả hiểu gì cả rất hoang mang.

Lúc đó họ có yêu cầu trao giấy tờ sổ sách gì không?

Chưa, nhưng chi tiết quên mất rồi, nhưng lúc đó dơ súng thế nhưng mà chưa sao cả chỉ vào trong nhà ngồi thôi trong nhà có ông anh họ đằng chú ở đấy. Một hồi sau nghe lính lệ bảo mấy thằng bị bắt rồi, mình bảo ô sao lại, thế mấy thằng giả Việt Minh đấy, mấy thằng lính lệ vào bảo tôi là mấy thằng dơ súng vào ông là nó giả Việt Minh đấy thế thì té ra là họ đã giam Nguyễn Đổng Chi trong nhà lao huyện đấy tôi thấy lạ quá chuyện cướp chính quyền mà thế này nên tôi rất là hoang mang.
Ai nhốt cái nhóm ông Nguyễn Đổng Chi lại?

Cái nhóm khác nhóm trên đồn nó xuống nó giam Nguyễn Đổng Chi lại.
Cũng Việt Minh à?

Việt Minh, mà đấy là Việt Minh thật đấy.
Lúc đó ông Ngô Đức Mậu có xuất hiện không?

Không ,nhưng lúc trước thì tôi tin Ngô Đức Mậu rồi, còn Nguyễn Đổng Chi thì không ngờ cũng là bạn với nhau cả nhưng ông này không phải là ông nắm chính quyền, nắm là cái ông kia cơ. Sau có người bảo nó bị giam trong tù rồi (cười).
Giam luôn trong huyện đó à?

Giam ở huyện ấy, thì lúc đó trong đồn là Việt Minh thật đó bảo mấy thằng này là láo đấy ta mai mới cướp chính quyền cơ. Sau tôi mới hỏi ông ấy thì ông bảo lúc đó là có hai nhóm cướp chính quyền Bắc hà với Nam hà gì đó nhưng lúc đó mình cũng có biết đâu. Nhưng mà thôi lúc này thì giam rồi thì mai có kế hoạch cướp chính quyền lại như đã bàn thế lại Ngô Đức Mậu vào thôi giao tiền giao súng thôi.
Tức là hôm sau lại làm lễ cướp chính quyền lại?

Làm lại tôi nhớ khăn đóng áo dài cẩn thận, người đông làm lễ chào cờ lúc đó tôi chuẩn bị tiền, còn súng tôi giao cho anh đồn trưởng, vì lúc đó bình yên rồi mấy ông kia là bị giam cả rồi giam ngay trong huyện.
Sáng hôm sau nhóm Việt Minh kia lại cướp chính quyền lần nữa?

Cướp chính quyền chính thức vào lúc chín, mười giờ gì đó thì bảo như ta đã bàn với nhau trước thì tôi giao tiền có chìa khóa rồi, súng thì ông ở đồn.
Họ có thu giấy tờ gì không?

Lúc không nhớ lắm đại thể là tiền do chính tay tôi đếm rồi cho vào két sắt. Thì cướp chính quyền xong thì ông Nguyễn Đức Mậu bảo anh thì cũng có công với cách mạng, cách mạng sẽ thu xếp công việc cho anh, anh ưng làm gì thì cách mạng sẽ thu xếp. Thì tôi mới bảo là tôi nói thật với các ông tôi có ông bác là ông Đặng Văn Hướng tỉnh trưởng tỉnh Nghệ An, lúc đó ông Hồ gọi ông Hướng làm tỉnh trưởng.
Đặng Văn Hướng?

Đặng Văn Hướng là tỉnh trưởng, bộ trưởng cái bộ nào đó do cụ Hồ bổ.
Tức là tỉnh trưởng tỉnh Nghệ An sau khi cướp chính quyền đấy?

Sau khi Trần Trọng Kim sau đảo chính ấy chứ. Thì lúc đó ông Nguyễn Đức Mậu hỏi tôi anh muốn làm gì, tôi thì bảo bác tôi như thế mà ông ấy thì không hiểu gì đâu để tôi tự tôi nói chuyện với ông ấy để bàn kế hoạch ấy.
Bác thế là bác ruột đấy à?

Bác ruột đấy, đấy vì thế mà tôi chưa nhận công tác, coi như mình có công bàn giao súng, tiền như thế, tôi bảo để tôi về bàn với bác tôi có thể ông chưa biết gì đâu. Nên sáng hôm sau tôi với mẹ tôi ra Nghệ An về gặp ông Hướng vì lúc đó tình hình mình thạo hơn mà.
Lúc đó Nghệ An đã cướp chính quyền chưa?

Chưa vì Can Lộc là huyện đầu tiên toàn quốc cướp chính quyền còn nơi khác thì yên cả mà, tôi nhớ cướp chính quyền ở Can Lộc là 15, 16 tháng tám gì đó.
Tức là lúc đó bác từ Can Lộc ra Nghệ An thì ông Hướng đang làm việc?

Đang làm việc làm tỉnh trưởng Nghệ An thì tôi mới kể lại đầu đuôi cho ông bác mình cướp chính quyền ở Can Lộc thì ông biết ngay thôi. À cụ Hồ là sau bổ nhiệm ông làm bộ trưởng, còn tỉnh trưởng là thời Trần Trọng kim chứ không phải cụ Hồ bổ nhiệm ông làm tỉnh trưởng đâu. Lúc đó ông làm tỉnh trưởng là nhân danh chính quyền Trần Trọng Kim thôi thì lúc đó tôi giải thích cho ông ấy tình hình, thì có ông con ông ấy là Diễn là anh ông Việt cũng là thanh niên như mình ấy mà đang làm thư ký cho ông ấy.
À ông Hướng là bố ông Việt đấy?

Đấy bố đẻ của ông Đặng Văn Việt đấy. Thì tôi giải thích là ông hiểu ngay thôi, vì lúc đó ông Đặng Văn Dư này, ông Đặng Văn Việt, ông Đặng Văn Hướng là có cảm tình với cách mạng cả tôi có nói đấy ông có câu Cộng sản thì Cộng sản cũng được chứ sao đấy tôi nhớ cái tinh thần như thế. Lúc đấy tôi nhớ có hai người tự nhận là Việt Minh lúc tôi ra Nghệ An thì ông Hướng cũng đã gặp Việt Minh rồi thì hai ông ấy cũng bàn với ông Hướng như ông Mậu bàn với tôi ở Can Lộc. Thì lúc đó mình ra thì gặp hai ông ấy ở đó anh có biết ai không đó là ông Trần Văn Cung và ông Trần Văn Quang hai ông này là đại diện cho Việt Minh tỉnh ông Quang sau là tướng đấy. Thì hai ông này vào tòa sứ bàn với ông Hướng về việc cướp chính quyền ở Nghệ An thì tôi lúc đó mình dàn xếp mọi việc cho đẹp vì tôi có kinh nghiệm ở huyện rồi, nên mình cũng dàn xếp cờ quạt, biểu tình thế nào. Lúc đó có hai ông Việt Minh cấp tỉnh là ông Cung và ông Quang thì hôm đó bàn kế hoạch đàng hoàng mít tin rồi cướp chính quyền trong tòa sứ, giao chính quyền thế nào thì thu xếp tất cả mọi việc, thì hôm sau đi biểu tình ở Nghệ An đông lắm cả thành phố Vinh, xếp hàng dài đi biểu tình thì tôi hăng lắm đứng hàng đầu, đi khắp các nơi xong vào tòa sứ giao chính quyền đấy hai bác cháu chuẩn bị thế cơ mà, thì hôm sau thì cướp chính quyền ở Nghệ An. Còn Hà Tĩnh thì tiền, súng giao rồi họ giao cho tôi mấy việc ở Hà Tĩnh vì họ coi mình là cộng tác viên rồi nhưng tôi không nhận vì tôi ra Nghệ An làm những việc như thế. Còn ở Hà Tĩnh thì ông Nguyễn Đổng Chi sau cũng được tha thôi, còn người có quyền là Ngô Đức Mậu chứ không phải Nguyễn Đổng Chi đại thể thế. Sau Nghệ An thì tôi về nhà.
Nhà bác là vẫn ở quê đấy?

Nhà là ở Tân Nho Diễn Châu. Thực ra hồi đó thì tôi có mộng làm luật sư, luật sư hồi đó oai lắm mà khó lắm lại nhiều tiền, luật sư thời đó tôi nhớ Phan Anh, Nguyễn Mạnh Tường. Thì thời đó tôi đã có đơn xin làm luật sư lúc đó là lúc trước khi làm tri huyện cơ thì tôi đã có đơn nhưng lúc đó phải có tiền mình không chen vào được nhưng đó là lúc Pháp thuộc, còn khi cướp chính quyền rồi thì đơn tôi được chấp nhận tôi là một trong tám anh được đoàn luật sư đầu tiên chấp nhận để vào làm luật sư tập sự.
Khi nào thì bác làm cái đơn đó?

Đơn đó là tôi nhớ sau khi bàn giao ở Nghệ An rồi về nhà đang lúc thất nghiệp thì làm đơn xin luật sư vì mộng luật sư là từ lâu rồi.
Hồi đó mình làm đơn xin làm luật sư mình phải gửi ra Hà Nội à?

Gửi ra Hà Nội có Đoàn luật sư Việt Nam tôi nhớ lúc đó là ông Phan Anh hay ông Nguyễn Mạnh Tường gì đó không nhớ lắm mấy ông luật sư cũ thời Pháp thuộc chứ không có luật sư mới đâu.
Lúc mà bác được chấp nhận làm luật sư thì đã có bầu cử chưa?

Bầu cử gì.
Bầu cử Quốc hội năm 46 ấy?

À khoan để tôi nhớ lại đã nhé, bầu cử rồi thì phải, đầu năm bầu cử thì phải.
Lúc bầu cử bác vẫn đang ở Nghệ An?

Tôi đang ở Nghệ An đang thất nghiệp.
Tức là họ lập cái đoàn luật sư sau khi đã có Quốc hội đã có chính phủ rồi?

Chính phủ rồi thì họ có đoàn luật sư Việt Nam đấy, còn trước là luật sư chế độ Pháp. Thì lúc sau khi bàn giao chính quyền Can Lộc và sau đó cùng ông bác bàn giao chính quyền ở Nghệ An thì về quê thất nghiệp lúc đó tôi nhớ mấy tháng thất nghiệp mà, thì tôi xin làm luật sư thì được chấp nhận lúc chuẩn bị Tết năm 46, lúc đó là chính quyền mới rồi đấy. Hồi tháng tám chỗ các ông Mậu hỏi tôi thì tôi không nhận công việc tôi nói là tôi về với ông bác đấy để dàn xếp cướp chính quyền Nghệ An cho êm đẹp, sau xin làm luật sư thì được chấp nhận lúc chuẩn bị Tết năm 46, tôi đang làm tập sự thì có giấy ở Sở tư pháp gọi tôi đi làm thẩm phán, sau đó bổ tôi làm biện lý tức Viện trưởng viện kiểm sát Thanh Hóa, sau thì chánh án tòa án Nghệ An, rồi sau ra Toà án tối cao ở Hải Phòng Tôi làm thẩm phán ban đầu là Viện trưởng viện kiểm sát Thanh Hóa lúc ấy kiểm sát với tòa án không phải là hai ngành đâu mà là một.
Năm đó là năm bao nhiêu?

Năm 46.
Năm 46 là bác ra Thanh Hóa luôn rồi à?

Thì đầu năm 46 tôi chuẩn bị ra nhận luật sư tập sự ở Hà Nội thì có giấy ở Bộ tư pháp gọi đi làm ở Thanh Hóa.
Tức là họ có danh sách của mình rồi à?

Họ căn cứ đâu cũng chả biết, trong đó có Nguyễn Danh Dương ông ấy là thẩm phán lúc đấy là cán bộ cao cấp đấy Trung bộ thời Trần Trọng Kim tôi cũng không nhớ lắm, nhưng họ biết tôi thằng trẻ hăng hái cảm tình với Việt Minh nhưng mà trong sáng không vấn đề gì vì  thế họ chấp nhận làm luật sư, nên khi tôi chuẩn bị lên đường ra luật sư thì có giấy gửi về gọi đi làm Thẩm phán Thanh Hóa.
Mà cái việc đó mình hoàn toàn không xin gì?

Trên bộ nó làm chứ chả xin gì cả.
Hồi đó là ông nào ký nhỉ?

Tôi cũng không nhớ.
Bộ tư pháp hồi đó ấy?

Hình như ông Hòe hay sao ấy, Vũ Đình Hòe Bộ trưởng Bộ tư pháp.
Tức là lúc bác ra Thanh Hóa vẫn chưa có Toàn quốc kháng chiến đúng không?

Không kháng chiến rồi chứ.
Kháng chiến chưa?

À chưa tôi nhớ ra Thanh Hóa Tết 46, cướp chính quyền rồi bắt đầu kháng chiến rồi đấy.
Cuối 46 mới kháng chiến

 Nhưng tôi nhớ lúc đó chính quyền là ta rồi, chính quyền 19 tháng tám là cụ Hồ rồi, nhưng lúc đó chính phủ Bộ tư pháp thu xếp thế nào đó mới gọi những thằng đã đi học có thể làm cán bộ được thì đang làm luật sư thì họ gọi ra làm thẩm phán Thanh Hóa, Tết 46 có giấy gọi ra làm.
Làm ở Thanh Hóa là mấy năm?

Tôi làm là năm 46, 47 hai năm, sau tôi xin về Nghệ An họ bổ làm Chánh án Nghệ An.
Tức 46, 47 thì làm ở Thanh Hóa?

Họ bổ làm Viện trưởng viện kiểm sát Thanh Hóa, sau về Nghệ An làm Chánh án Nghệ An.
Khoảng năm 46, 47 thì mình đã có bộ luật mới chưa hay mình vẫn dùng bộ luật thời Tây?

Lúc đó là dùng luật Tây với những hợp vị độc lập Việt Nam, lúc đó là luật Tây đấy ta đã có luật đâu.
Thế chả hạn là nông dân họ bán ruộng bán đất là vẫn theo cái luật cũ?

Luật cũ nhưng với tinh thần độc lập cái gì trái với độc lập thì mình bỏ đi, thẩm phán tự vận lấy thôi.

Tức là tự bác vận dụng lấy chứ trung ương cũng chưa có luật cụ thể?

Lúc ấy dần dần mình nhớ là Bộ tư pháp là Vũ Đình Hòe còn thứ trưởng là Trần Công Tường, Trần Công Tường là Cộng sản còn Vũ Đình Hòe là Đảng Dân chủ, thực chất quyền là Trần Công Tường còn ông Vũ Đình Hòe là Đảng Dân chủ không có quyền bằng.
Tức là ông Trần Công Tường lại nắm quyền cao hơn?

Tuy là thứ trưởng nhưng lại nắm quyền cao hơn, ông là bà con với tôi.
Ai ạ?

Ông Trần Công Tường, ông là lấy cô em tôi tên là Đặng Hồng Vân. Còn lúc tôi được bổ đi làm đấy là ông Trần Công Tường chưa có vị trí gì cả đâu, cái bữa mà tôi ra đi làm ấy thì à thôi để nói sau nhưng mà đại thể thế quyền thực chất là Trần Công Tường vì ông là Đảng viên Cộng sản.
Còn Vũ Đình Hòe là chỉ ký thôi?

Ký nhưng mà thực chất là vẫn ông Tường chúng tôi biết cả, nhưng mà nói thế nhưng mà hai ông vẫn làm với nhau. Tôi nhớ lại ông Ngô Đức Mậu thì ông Nguyễn Đổng Chi lại vác súng chỉ vào người tôi (cười) sau Nguyễn Đổng Chi lại bị giam tôi thấy đã bàn như thế rồi mà sao lại thế (cười) nhưng hôm sau thì thả Nguyễn Đổng Chi thôi.
Lúc bác làm ở Viện kiểm sát Thanh Hóa thì cái số người làm trong cơ quan có đông không?

Không đông dăm ba anh thôi dần dần mới tuyển người. Tôi nhớ lúc làm ở trong thành Thanh Hóa cả lãnh đạo cả nhân viên đâu có sáu, bảy người thôi.
Lúc mà bác làm viện trưởng đấy?

Đầu tiên là phải nói là Phó chánh án hai ba tháng sau họ đổi sang làm viện trưởng coi như công tố, biện lý.
Hồi đó mình có phải xử các cái vụ nhiều không?

Dần dần nhiều có gì mà lúc đó luật lung tung, mãi đến năm 50 còn lung tung mà, lúc đấy là sáng tạo ra cũng nhiều, lúc đấy là luật chưa rõ ràng gì cả, chỉ với tinh thần độc lập tự do, tôi viết hàng trăm cuốn sách sau này về Tòa án tối cao. Mà ngay cả khi về Tòa án tối cao cũng có những sáng tạo ra luật nhé tôi viết hàng chồng như thế này ấy chứ. Luật thì như thế này luật gồm có mấy câu thôi, gọi là cái sắc lệnh năm 45 gì đó có mấy câu thôi thì thẩm phán tự vận dụng lấy.
À tức là tự cơ quan đó?

Tự đọc ra, lúc đấy thẩm phán như tôi phải tạo ra án thế, mình viết bao nhiêu cho kể hàng trăm trang sách ấy chứ để mà hướng dẫn, vì thế sau Tòa án tối cao tôi lên là thế vì mình viết cái này.
Bác còn những tờ giấy mà hồi bác viết ở Thanh Hóa không?

Làm gì còn nữa, hồi đó chứ giờ làm gì còn. Tôi nhớ luật hồi đó mình sáng tạo ra nhiều chứ đã có luật đâu luật mãi sau này mới có chứ còn lúc đấy có mấy câu thôi rồi từ đó với tinh thần độc lập tự do mình sáng tạo ra, rồi sau này mình vớ được quyển luật Liên Xô thì mình lấy luật Liên Xô sáng tạo ra luật Việt Nam.
Nhưng mà đấy là giai đoạn sau này?

Sau này mãi đến sau này.
Chứ còn trong thời kháng chiến chống Pháp thì bác sử dụng cái kiến thức học ở trường luật này xưa?

Trường luật cộng với mấy câu trong sắc lệnh của Cụ mình sáng tạo ra rồi mình chỉ thị cho các tòa án xử.
Bác có trực tiếp xử vụ nào không?

Nhiều chứ, tôi làm chánh án xử mãi chứ bao vụ lớn ở Nghệ An.
Ở Thanh Hóa thì có vụ nào?

Nhớ đã.
Trong hai năm ở Thanh Hóa thì xử vụ nào có án nào về chính  trị không?

Không, à chính trị cũng có, bọn phá hoại lúc mà rối ren trên đường đi bọn cướp nhiều lắm, xử bao nhiêu ở Thanh Hóa ở Nghệ An thì nhiều hơn đêm hàng vạn người xem, ngày thì có máy bay không xử.
À xử ban đêm à?

Xử đêm cả.
Tức là cụ ở Thanh Hóa hai năm sau về Nghệ An thì ở tại Vinh à hay huyện nào?

Nghệ An thì tôi nhớ lại nhé Vinh thì mãi sau mới về Vinh chứ còn đi Yên Thành này, Thanh Chương này, Nghi Lộc mãi năm 54 mới về dưới Vinh.
Tức là trong suốt thời kháng chiến là cụ chỉ ở Thanh Hóa với Nghệ An thôi?

Thanh Hóa đến năm 47.
Sau đó về Nghệ An ở đến năm 54?

Ở đến năm 54, rồi tôi nhớ là họ bổ ra làm ở Hải Phòng.
Trong thời kháng chiến ấy mình áp dụng cái thuế nông nghiệp ấy nhà địa chủ mà họ không đóng thuế ấy thì mình có lôi ra xử không?

Để tôi nhớ lại cái đó.
Khi mà mình bắt đầu áp dụng cái thuế nông nghiệp? 

Thế hồi đó mình xử những cái án gì là chính?

Án đòi nhà là nhiều nhất nhà cho thuê.
Án về nhà cho thuê à?

Nhà cho thuê, án tranh chấp nhà là nhiều nhất.
Trong thời kháng chiến đấy?

Thời kháng chiến đấy, nhưng mà lúc đó chả có luật lệ gì đâu.
Nhưng nhà đấy là ai thuê?

Người dân thuê, xong đòi, kiện cáo nhau. Tôi nhớ là không cho đòi nguyên tắc là không cho đòi, có lý do đặc biệt mới cho đòi, nhà cho thuê rồi thì gần như là lấy nhà của người ta ấy không có luật lệ gì đâu, bọn tôi tự đặt ra luật trên thông qua cứ thế thôi. Tôi ở Thanh Hóa xong rồi vào Nghệ An sau năm 54 ra Hải Phòng.

Đấy thế thì trong thời gian đó thì có vấn đề là hay phải xử nhất?

Nhà cửa tôi nhớ thế, nhà cho thuê rồi thì coi như mất vì luật không rõ ràng gì cả, như kiểu ăn cướp nhà ấy.
Thế ruộng đất thì có không?

Ruộng đất thì làm gì có, năm 50 giảm tô rồi.
Không bảo họ có kiện cáo gì về vấn đề ruộng đất không?

Không. Nhưng tôi nhớ năm 50 là giảm tô lôi thôi lắm địa chủ bắt hàng loạt đấy, tôi nhớ đi xem bắn địa chủ bao nhiêu cả ở Thanh Hóa cả ở Nghệ An.
À bác có đi ra xem à?

Ôi xem nhiều, bắn địa chủ bắn trước mặt mình ấy chứ. Thì sau đó chính nhà mình cũng bị lúc đó ghê gớm, bây giờ cái cuốn Thời của thánh thần nó viết lại y hệt đấy.
Nhà bác là ai bị?

Mấy ông bác bị, nhà tôi thì tiểu địa chủ không bị, nhà mấy ông bác tôi địa chủ lớn tôi có mấy ông bác bị bắn đấy chứ.
Bác như thế là có vào Đảng Cộng sản không?

Tôi thì năm 47 có Bí thư chi bộ đến nói với tôi hôm nay kết nạp Đảng anh đây.
Lúc ở Thanh Hóa đấy ạ?

47 ở Thanh Hóa, không khi đó về Nghệ An rồi hay sao ấy thì Bí thư nói với tôi hôm nay kết nạp anh anh chuẩn bị phát biểu ý kiến.
Mình chỉ biết trước có một buổi thế thôi à?

Thì cái anh Bí thư chi bộ nói với tôi thế mà, thì anh đó cũng trong tòa án, thì mình cảm tình từ trước lâu rồi.
À mình có cảm tình à?

Cảm tình lâu rồi, mấy anh Cộng Sản cảm tình lâu lắm, mình cảm tình chi bộ lâu rồi nhưng chưa kết nạp thì hôm đó cho kết nạp thì tôi cũng chuẩn bị bài rồi, thì ông Bí thư chi bộ vào bảo có chỉ thị trên Khu không kết nạp anh vì gia đình anh là đại địa chủ, thế là thôi. Thế là sau ra Hải Phòng là năm 54 thì kết nạp tôi vào Đảng Xã hội của anh Nguyễn Xiển đấy. Thì cũng định kết nạp tôi nữa nhưng mà đến phút cuối cùng Bí thư chi bộ nói anh Đảng Xã hội rồi cho nên không kết nạp nữa thành ra là thôi (cười).
Hồi đấy bác thấy thanh niên mình có thích vào Đảng không?

Thích chứ lúc đấy thích chứ vào Đảng là vinh dự nhưng trường hợp của mình nó bảo thế thì nghe thế thôi đại thể thế.
Ngay từ năm 47 mà người ta đã xét lý lịch gia đình à?

47 gia đình mạnh chứ lại, gia đình tôi là gia đình đại địa chủ, Khu chỉ thị xuống không kết nạp chứ không phải cấp tỉnh đâu. Còn cấp tỉnh thì ngược lại vì trong cơ quan tôi có mấy ông Thường vụ tỉnh ủy ông Mai ông Thắng này vì lúc đó tòa án quan trọng lắm vì để tòa án khỏi đi lệch đường bên tỉnh cử mấy ông này sang làm Hội thẩm nhân dân, tôi nhớ tòa án có mấy ông Hội thẩm nhân dân toàn cấp cỡ cả Thường vụ tỉnh ủy đấy có ba ông ông Mai ông Thắng và ông gì nữa không nhớ.
Bác làm viện trưởng ở đó đấy?

Tôi làm Chánh án Nghệ An còn mấy ông này là Hội thẩm nhân dân nhưng mà là Thường vụ tỉnh ủy, mấy ông này định kết nạp mình nhưng vì gia đình như thế nên trên nó không kết nạp.
Ngoài cái chuyện là gia đình rồi thì cái việc bác đi làm từ thời Tây có ảnh hưởng gì đến công việc của mình không?

Không ảnh hưởng gì cả.
Chủ yếu là do gia đình thôi à?

Do gia đình thôi, chứ thời Tây thì chả là gì cả, ngay cả thời làm Can Lộc cũng thế chả có vấn đề gì.
Trong ngành tòa án thì số người đã từng làm thời Tây có đông không?

Có một số ông để tôi nhớ lại nhé, tôi nhớ từng giai đoạn thời mà ở Thanh Hóa thì có ông Bùi Hòe Thực mà sau này làm Viện trưởng viện kiểm sát của chính quyền Sài Gòn đấy, ông là con cháu cụ Bùi Bằng Đoàn. Ông ấy làm Chánh án Thanh Hóa lúc đó tôi là Phó chánh án.
Ông đó là đi vào miền Nam năm 54 à?

Đi năm nào tôi không biết nữa, nhưng mà sau này làm to thế đấy Viện trưởng viện kiểm sát tối cao của chính quyền Sài Gòn, vì tôi thấy ông chụp cái ảnh ở ti vi năm 75 tôi nhận ra là ông đã làm với tôi ở Thanh Hóa.
Mà ông đó cũng đã làm luật sư thời Tây rồi?

Không Bùi Hòe Thực không làm luật sư thời Tây, thời Tây anh ta làm gì tôi không rõ.
Nhưng mà làm công chức cũ rồi đấy?

Công chức cũ, sau anh ta là chánh án đầu tiên của Thanh Hóa.
Năm 46, 47 thì đã có cái lớp cán bộ tư pháp mới chưa?

50 mới có. Năm 50 là cái lớp đầu tiên cải tạo tư tưởng cho cán bộ tư pháp, thì tôi 1950 ở Tuyên Quang Việt Bắc.
À bác có ra Tuyên Quang à?

Đi học lớp cải tạo đầu tiên mà do ông Trần Công Tường phụ trách. Lúc đó bác Hồ có đến cái lớp đó tôi được bắt tay cụ Hồ là giai đoạn này đây. Thì một hôm học ở trong rừng núi ở Sơn Dương anh ạ.
Lớp đó là mở tại Sơn Dương ạ?

Mở tại Sơn Dương trong rừng.
Hồi đó tên chính thức lớp đó gọi là lớp gì?

Nó không gọi là cải tạo đâu mà là chuyển hướng tư pháp, tức là cải tạo tư tưởng cho cán bộ tư pháp đấy. Lớp đó là có ông Trần Văn Giàu đến giảng nhiều bài, và bác Hồ cũng có đến. Có một lần tôi nhớ thế này tự nhiên buổi chiều đó thì nghe thấy Hồ Chủ tịch muôn năm! Thì reo ầm cả lên thì mình chả biết ai cả, thì thấy cụ đi vào lớp cụ đi một vòng cụ bắt tay nhưng cụ không bắt được cả đâu chỉ bắt tay mấy anh ngồi đầu bàn thôi thì tôi ngồi đầu bàn thì được bắt tay tôi nhớ mãi đó là năm 1950.

Lúc đó mình đang học à?

Đang học lớp học đấy chứ, năm đó toàn là cán bộ cao cấp đến giảng cả.
Hồi đó mình học tập trung như vậy là trong bao lâu?

Ba tháng, lúc đấy là học về Chủ nghĩa xã hội gì đấy học cái lớp ấy.
Có những người nào đến giảng bác nhớ không?

Tôi nhớ có ông Trần Văn Giàu.
Mấy ông luật sư thời Tây như Phan Anh, Nguyễn Mạnh Tường có đến giảng không?

Không không mấy ông đó toàn đi học, lúc đó giảng là mấy ông toàn trong Bộ chính trị không à.
À giảng về chính trị?

Chính trị không thôi.
Chứ không giảng về luật?

Không hoàn toàn không, vì lớp chuyển hướng chính trị mà.
Hồi đó mình có học gì về tư tưởng Mao Trạch Đông không?

Không tôi nhớ là không học.
Tức là chỉ có Mác Lênin thôi?

Mác Lênin nguyên tắc cơ bản, còn tư pháp thì chưa có ai chuyển sang cả đâu. Sau đó về tôi nhớ mãi chính chúng tôi là người tạo ra tư pháp đấy về áp dụng cái đó rồi mình mới vạch ra cái án lệ thì tôi nhớ thằng viết cái án lệ nhiều nhất là cái thằng Tòng.
Bác viết cái đó là trong thời kháng chiến chống Pháp đấy à?

Hồi làm tòa án.
Nhưng mà trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp à hay là sau này?

Sau này chứ, lúc đó tôi ở Tòa án tối cao.
Tức là sau năm 54 rồi?

Sau năm 54 rồi, tôi về Tòa án tối cao năm 61 cơ mà.
Thế trong thời kháng chiến chống Pháp thì mình đã viết các cái án lệ mới chưa?

Chưa lúc lấy tự làm lấy chả có gì.
Tự xử thôi à?

Tự xử thôi, luật chỉ có mấy dòng thôi, tôi nhớ có chuyên gia Liên Xô sang giảng ba tháng.
Chuyên gia Liên Xô?

Chuyên gia Liên Xô qua dạy trường tư pháp Việt Nam.
Đó là năm nào nhỉ?

Để tôi nhớ chuyên gia sang dạy cái trường ở chỗ gần Cầu Giấy gọi là trường tư pháp ở đấy, thì tôi học hai ba tháng ở đó, thì với cái tinh thần đó thì mình tự chế ra luật. Tôi nhớ lúc đó thế này các địa phương là luật lệ chưa có đến hành chính thôi, lúc đó Tòa án tối cao là Phạm Văn Bạch chánh án, Nguyễn Trung Hà là phó chánh án, Trần Cung là thẩm phán này, Đinh Trọng Cung con ông Đinh Trọng Dương là thẩm phán này mấy ông đó toàn là cán bộ chính trị cao cấp đó, nhưng mấy ông này là chính trị thôi chứ chuyên môn là bọn này làm tôi tư vấn cho họ, cho nên ông tính tôi 65 tuổi mới được về hưu là năm 84 vì lúc đó mình cần lắm, vì mình biết về luật lại biết cả về chính trị, còn mấy ông kia thì chính trị thôi, mà chính trị không cũng không được, luật không cũng không được phải biết cả hai thì mình biết cả hai cái do đó cho nên mới sáng tạo luật.
Bác là chuyên về cái luật gì?

Luật hình, tôi là chuyên viên của Tòa hình sự.

Thế trong kháng chiến thì luật hình nó chưa có rõ ràng à?

Nó có bốn câu thôi, cả bộ luật hình có mấy chữ thôi, tự mình vẽ ra luật cả thôi chứ có luật đâu, luật mãi sau này mới có tôi không nhớ năm nào, chứ lúc đó chỉ có tên là sắc lệnh gì, sắc lệnh gì lâu ngày quên rồi, rồi mới chế biến ra luật lúc đó cái chế biến quan trọng lắm mà chính vì thế cho nên mới có chuyển hướng tư pháp, rồi trên cơ sở đó chuyên gia Liên Xô qua giảng ba tháng rồi mình tự chế ra luật, nên lúc đó các địa phương đã có luật đâu. Tôi nhớ là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Quảng Trị, Thừa Thiên thì vai trò của tôi lúc đó là tư vấn, cứ ngồi thế này này thì có một ông lãnh đạo ông Trần Cung hoặc ông Phạm Văn Bạch mình ngồi bên cạnh làm tư vấn, thực chất các anh đến bảo vụ án này xử ra làm sao thì mình nghiên cứu vạch ra cả thì vai trò tư vấn quan trọng lắm mình nói mấy ông này nghe thôi cho nên các ông đấy là cán bộ cấp Xứ ủy viên cả đấy. Lúc đấy là mấy ông này sau này là lãnh đạo cả nhé ông Nguyễn Đình Lộc này sau này làm Bộ trưởng tư pháp này, Uông Chu Lưu Bộ trưởng bộ tư pháp hiện nay này,Trịnh Hồng Dương sau này Chánh án tòa án tối cao này lúc đó tôi nhớ các bố ấy vào nhận chức vì vừa học ở Liên Xô về thì tôi tiếp các bố sinh viên vào nhận chức thì tôi tiếp, vì tôi vững chuyện môn và chính trị mà mấy tay này sau lên to cả.
Tức là tư pháp của Việt Nam sau này là đào tạo ở Liên Xô về?
Ở Liên Xô về hết.
Có ai từ Trung Quốc về không?

Không thấy anh nào Trung Quốc, Liên Xô cả.
Khoảng từ năm nào thì mình học tập cái luật của Nga?

Liên Xô là học ở cái trường tư pháp đấy, học hai năm ở cái trường tư pháp.
Hai năm đào tạo ở Cầu Giấy à?

Ờ ở Cầu Giấy.
Đó là sau năm 54 rồi?

Sau năm 54 rồi.
Như vậy thời kỳ chín năm thì chưa hề áp dụng cái luật của Liên Xô hay Trung Quốc gì?

Lúc chín năm chống Pháp thì không có hoàn toàn Việt Nam.
Tức là cái lớp chuyển hướng tư pháp này là học chính trị là chính thôi?

Chính trị là chính.
Trong tư pháp thì có phải tham gia vào mấy cái cuộc chỉnh huấn, rồi chỉnh cơ, chỉnh cán chỉnh cơ đấy?

Chả có cái nào cả.
Những năm 51 thì không có phong trào rèn cán chỉnh cơ à?

Không tôi chỉ nhớ có học chuyển hướng năm 50, rồi sau về có học với Liên Xô có mấy tháng thôi.
Trong thời kháng chiến thì mấy cái tội như nấu rượu lậu, rồi buôn lậu thì mình đã xử chưa?

Có xử cả, rượu lậu thì thời Pháp thuộc có xử rồi.
Thế mình dùng những luật cũ để xử?

Luật cũ thôi, lấy ý của nó vận dụng vào là chính chứ còn luật mình thì chỉ có mấy cái tinh thần thôi còn cụ thể hóa ra là mấy cái anh chuyên gia cố vấn chuyên viên đấy. Tôi nhớ ngồi như thế này này, địa phương ngồi đây này, lãnh đạo ngồi đây này, mình ngồi đây này thì lãnh đạo địa phương trình bày ý kiến, thì mình phát biểu như thế này thì nên xử ra sao ra sao, trên kết luận. Tôi nhớ Nghệ An tòa là mấy ông toàn Thường vụ tỉnh ủy đấy. Còn giai đoạn năm 51 năm 53 mấy ông này cũng bị bắt đấy.
Bị sao ạ?

Ôi lúc đấy loạn, năm 50, 51 cho nên may lúc đó tôi không vào Đảng chứ không thì chết, lúc đó mấy ông Tỉnh ủy cũng bị giam cẩn thận chứ.
Lúc đó khoảng năm bao nhiêu nhỉ?

Năm 50, 51 gì đó lúc đấy là giảm tô, khổ sở ai càng Đảng viên càng sợ, mình không Đảng viên nên không sợ lắm. Vì dân họ thấy anh đi họp Đảng là họ cho là Quốc Dân Đảng cả thôi.
À thế qui cho là Quốc Dân Đảng?

Quốc Dân Đảng qui thế cho nên bị bắt mấy ông Thường vụ tỉnh ủy bị bắt cả mà, mình may không Đảng chứ không chết là thường.
À thế có xử không?

Xử chứ có ông bị bắn đấy.
Hồi đó những cái vụ như thế thì có đưa ra tòa để xử không hay du kích họ tự xử với nhau?

Du kích thôi lúc đó giảm tô là du kích nó bắn lung tung, như bác tôi đây cũng bị du kích nó bắn đấy.
Chứ còn không có đưa ra tòa án?

Tòa nhưng giả thế thôi, tòa như mấy ông trong phim đây này có ra cái tòa đâu, lúc đấy là loạn mấy ông Tỉnh ủy cũng bị bắt mà các ông bảo tôi anh may không có Đảng không thì chết rồi đấy nó có số cả đấy. Càng Đảng càng chết vì Đảng là đi họp, họp thì họp Đảng Cộng sản nhưng mà họ cho là Quốc Dân Đảng.
Quốc Dân Đảng ở Nghệ An thì có đông không?

Có biết anh nào là Quốc Dân Đảng đâu nhưng mà nó cứ cho là Quốc Dân Đảng cả.
Tức là mấy ông bên Tỉnh ủy là bị bắt cả?

Bắt cả.
Có ông nào bị bắn không?

Không bắn thì tôi không nhớ nhưng mà khổ sở.
Bác có nhớ tên mấy ông đó không?

Bắn thì tôi không nhớ nhưng mà bị bắt có Nguyễn Tất Thắng này là Thường vụ tỉnh ủy, ông Mai là Thường vụ tỉnh ủy này, ông nữa là công nhân Nghi Lộc tôi quên mất tên, vì mấy ông này hay đi xử án với tôi mà.
Mấy ông này năm 50, 51 là bị bắt hết?

Bị bắt cả giam cẩn thận, bị bắn là khác ấy chứ.
Nhưng mà ai là những người giam họ?

Nông dân chứ ai, nó cứ chỉ lung tung cả loạn xị lên. Lúc đấy cụ Hồ sau phải sửa sai mà khóc mà lúc đó bao nhiêu người chết oan. Sửa sai cải cách là thế đấy nhưng lúc đấy chưa phải cải cách mới là giảm tô thôi cải cách là đỡ rồi.
À cải cách lại đỡ hơn?

Đỡ hơn, chứ giảm tô là loạn.
Cái lúc giảm tô như vậy thì địa chủ họ có chịu giảm tô không?

Thì bắt nó mà giam cả thôi.
Chứ không phải đề nghị họ giảm tô không à?

Không giảm gì địa chủ nó bắt như mèo cả chứ.
Lúc đó địa chủ đã bị đấu tố giết chưa?

Lúc đó là cải cách, nhưng tiền cải cách mới sợ cải cách thì đỡ hơn. Vì thế nên Tỉnh ủy mới bị chứ.
Nhưng Tỉnh ủy phát động ra chuyện đó chứ?

Không nông dân thì thế nào ấy không hiểu, tức là không phải Tỉnh ủy đâu vì mấy ông cũng bị mà.
Hồi bác có bị ảnh hưởng gì trong công việc không?

Lúc đó làm chánh án nhưng bù nhìn họ bảo gì phải làm nấy, họ bảo xử án thì xử. Thì lúc ấy là tôi ngồi ở tòa lớn nhất đấy toàn hàng vạn người cả đấy ở Nghệ An lúc ở Hải Phòng cũng thế tòa đèn đuốc gớm lắm xử điển hình mà.
Nhưng bác xử thế thì họ có yêu cầu mình phải làm thế này thế này không hay mình tự ý?

Có chứ mình quyết định thế nào được, chỉ là bù nhìn thôi.
Lúc đó là nông dân họ lãnh đạo đấy?

Nông dân họ lãnh đạo, sợ nhất cái giảm tô, lúc cải cách không sợ bằng, giảm tô năm 51,52 là sợ nhất lúc đó chả có cái pháp luật gì cả lộn nhèo cả thôi.
Mà lúc đó tòa án cũng không can thiệp được?

Không làm gì được bù nhìn thôi, toàn nông dân bần cố nông này này toàn nói mày là thằng nọ thằng kia, mày hiếp tao vv, lúc đó Đảng cũng không kiểm soát được bị giam mà lại, giai đoạn đấy là giai đoạn ghê gớm nhất không mất nước là may đấy. Sau cụ Hồ khóc sai lầm Cải cách ruộng đất là thế đấy.
Trong thời kháng chiến chống Pháp thì có chuyên gia Trung Quốc sang giảng bài cho mình không nhỉ?

Về tư pháp thì không, nhưng mà có giảng về Cải cách ruộng đất.
Cải cách thì có ai vào đến Nghệ An để giảng không?

Có cả đấy nó đi khắp.
Đi tận vào Nghệ An để giảng?

Đi đâu tôi không rõ nhưng đại thể có thấy bóng mấy anh Tàu.
Bác có gặp chứ hả?

Không họ có dính gì mình đâu.
Cái lúc Cải cách ruộng đất thì hệ thống tư pháp của mình có tham gia việc gì không?

Mãi sau này dùng xử một số vụ mà lúc là sửa sai rồi đấy.
Còn trước đó là tòa án nằm bên ngoài à?

Lúc trước sửa sai thì nông dân nó làm chủ nông dân là bần cố nông không có tổ chức, Đảng thì có tổ chức Đảng thì bị diệt mà lại, giai đoạn đó oan nhiều lắm có quyển sách Thời của thánh thần nó tả lại đấy. Lúc đó thì chính trị nó như thế nào đấy tôi cũng không nhớ nữa nhưng mà đại thể chính trị lộn nhèo lại có chuyên gia Tàu nữa. Còn tư pháp thì mấy ông thầy dùi như chúng tôi thì học Liên Xô rồi áp dụng vào Việt Nam, rồi mấy ông to trên chỉ đạo.
Về mặt chuyên môn nghề nghiệp như các bác là to?

Là có thể nói là quyền khá lớn đấy, mình lại có chuyên môn cả Tây cả ta tôi nhớ là tôi viết rất nhiều cái đường lối xét xử về hình sự thôi sách là tôi viết cả đấy chứ thì trên cơ sở đó có luật sau này. Còn lúc đó luật chỉ có mấy chữ thôi tôi nhớ là cái sắc lệnh gì đó mà có mấy chữ thôi lâu ngày không nhớ nữa.
Thời đó những cái sắc lệnh như thế có phải thông qua Quốc hội không?

Có chứ à không lúc đó là chính phủ giao.
Tức chính phủ ban hành luật thôi?

Chính phủ thôi không phải Quốc hội, lúc đó chưa thành nề nếp chưa có Hiến pháp gì đâu. Giai đoạn đó ghê gớm thật ghê nhất là năm 51, 52. Năm 50 là chúng tôi đang học chuyển hướng, thì 51,52,53 là cái giai đoạn gió bụi nhất, giảm tô thì các bà nông dân chỉ lung tung bắt giam thằng này bắt giam thằng kia.
Trong cái giai đoạn đó thì tòa án của mình làm việc gì?

Bù nhìn, họ bảo xử ai thì xử nấy thế thôi.
Hồi đấy Nghệ An có xử vụ nào lớn địa chủ hay là?

Địa chủ thì không, địa chủ thì mấy bà nông dân xử.
Có ai bị qui là Quốc Dân Đảng xong mang ra xử không?

Có nhưng mà nông dân xử, còn chúng tôi xử toàn trộm cướp giết người thôi.
Hồi đó những cái chuyện như ly hôn đã có xử chưa?

Có chứ, quan trọng đấy.
Thế những cái chuyện phân chia tài sản như thế nào thế nào thì có xử rồi?

Tòa án xử thôi, cái đó thì không có gì mấy nhưng nó cũng ảnh hưởng Liên Xô, luật Liên Xô vì nó có ảnh hưởng mấy bài giảng của mấy ông chuyên gia Liên Xô, có giai đoạn cứ dở luật Nga ra thôi.
Trong thời kháng chiến chống Pháp chả hạn bác xử cái vụ mà chả hạn hai vợ chồng ly hôn thì cái tài sản là chia đôi à hay là chuyển cho người nào?

Nói chung là trên cơ sở quyền lợi của con cái, chia thế nào đó nhưng mà trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của con cái đại thể thế còn xử thế nào thì mình vẽ ra.
À chứ nó chưa có một luật cố định để mình theo?

Chưa có gì cả chưa có luật mà chỉ nguyên tắc thôi.
Chả hạn như luật Liên Xô khi mà vợ chồng bỏ nhau thì ông chồng vẫn phải chu cấp cho con đến tuổi trưởng thành chả hạn, thì mình đến khoảng thời gian nào mình áp dụng cái việc như vậy?
Trong thời kháng chiến chống Pháp mình đã có chuyện đó chưa?

Chưa.

Hồi chống Pháp có cái chuyện họ đi buôn ở vùng tề vào trong vùng tự do thì cái đó bác có xử không?

Lúc đó buôn thì cả nước ấy chứ ta có xử đâu.
Đấy người ta buôn hàng từ vùng tề vào vùng tự do để bán ấy?

Tự do là vùng Cầu Giát đấy ra ra một tý buôn đầy đi cả chứ.

Cháu có nghe chuyện người ta cho cả đá lửa vào tóc thì những cái đấy là không bị bắt à?
Không, đi loạn cả ai mà bắt được.
Không xử à?

Đi loạn cả vùng rộng thế thì ai bắt được.
Như vậy có bắt thì tịch thu thôi chứ không đặt vấn đề là xử?

Không xử ai cả. Tôi nhớ tự do là qua Phủ Lý một tý.
Cái thời mà năm 50, 51 gì đó thì trí thức rồi công chức cũ chạy về vùng tề có đông không?

Nhiều chứ, tôi nhớ là phải đi giải thích lúc đó là phong trào đi Nam đấy, thì cái anh cán bộ vận động chính  trị phải đi giải thích cả chứ đâu. Cái năm 54 là giai đoạn kéo cả chúa vào Nam đấy.
Nhưng mà những năm 50 51 thì họ có chạy ra Hà Nội hay ra những vùng mà Pháp chiếm đóng không?

Họ đi nhiều đấy.
Họ đi như vậy lý do là vì khổ cực hay là cái chuyện giảm tô?

Họ chả nói gì cả bí mật chạy trốn thôi, trong nhà họ cũng chả nói với ai. Thanh Hóa lúc đó là vùng tự do đấy nhưng ngoài Thanh Hóa một tý là tề rồi là vùng Phát Diệm, Nga Sơn.
Cái chuyện dinh tê đấy có phải là do ảnh hưởng của phong trào giảm tô không?

Không lúc đấy dinh tê thì nói thật ra là đi tìm cái sướng thôi, vì ta kháng chiến khổ quá.
Hồi đó cái tầng lớp công chức dinh tê có đông không?

Có một số trốn đi cũng đông chứ, đấy Chánh án Thanh Hóa đấy trốn đi sau này làm cho Viện kiểm sát chính quyền Sài Gòn đấy, ông đấy là cháu của Bùi Bằng Đoàn. Cái giai đoạn ở Can Lộc đấy đấu tranh chết như chơi, tôi có thằng bạn học cùng luật với tôi thằng đấy nó cũng hiền lành nhưng mà ngu, vì nó hoạt động Cộng Sản thì không phải, nhưng mà có cảm tình với Việt Minh thì anh nào như thế thì sống, còn thằng này không biết vì lý do gì đó gia đình hay gì đó lại đi chống lại thì vô cướp chính quyền nó bắn chết ngay anh này cũng là tri huyện tên Lê Cường.
Ông ấy làm tri huyện ở đâu?

Cũng làm tri huyện ở miền Bắc này thôi, nhưng cướp chính quyền bị bắn chết ngay.
Bạn học cùng lớp với bác đấy?

Cùng lớp luật cùng tốt nghiệp với tôi, trong số đó chỉ có thằng đấy chết vì nó chống lại. Còn chúng tôi thì đa phần không phải Cộng Sản nhưng Cộng Sản thì cũng đã sao tuy là không thích nhưng chấp nhận, vì có cái yêu nước đại thể thế nên có Đặng Văn Việt, Đặng Văn Cân con quan cả nhưng cũng đi rải truyền đơn là Việt Minh chính cống đấy, còn chúng tôi ai nói đến Việt Minh là chúng tôi cảm tình nên cướp chính quyền ở Can Lộc đấy Nguyễn Đức Mậu bàn với tôi cướp chính quyền không mất phát súng nào, có bắt Nguyễn Đổng Chi nhưng mà sau có tha vì nó là Bắc hà Nam hà hai phong trào thế nào đấy, mà Can Lộc là cái huyện đầu tiên cả nước cướp chính quyền.
Sau khi cướp chính quyền rồi ấy thì những công chức cũ được sử dụng lại có nhiều không?

Những người đó thì tôi không biết, nhưng mà tôi đây chả hạn thì ông Ngô Đức Mậu ông bảo anh có thích công tác không tôi giới thiệu vì ông ấy là trùm bên kia đấy. Thì tôi cũng nói thật là tôi có cảm tình với Việt Minh nhưng tôi phải lo chuyện ông bác này vì nó quan trọng hơn vì tôi sợ ông ấy không hiểu nên tôi muốn về Nghệ An gặp ông ấy để việc bàn giao cho nó đẹp, thì tôi và mẹ tôi đi ra đường quan gặp ô tô nào thì xin đi ô tô đó thì đi đúng xe ô  tô của Nhật vì nó thấy mình xin thì nó cho đi nhờ vì mình có biết là Nhật mà Nhật thì dám lên à thế mà cũng đi đến nơi. Tôi có số may số tử vi nó bảo là nhiều lần cận kề cái chết mà không can chi cả. Mà lại may thế nào lúc tôi làm tri huyện ấy thì có mấy ông bạn thừa phái thì quen với nhau, mà mấy ông này lại là Việt Minh bí mật thành ra lúc ra Việt Minh nó thấy bảo thằng này thằng nào mà lại đi ô tô của bọn Nhật thế mới chết chứ, chết như chơi đấy.
Lúc ra Nghệ An đấy?

Ừ lúc ra Nghệ An đấy, thì may có mấy ông thừa phái này là Việt Minh ông bảo ông này có cảm tình với Việt Minh. Lúc đấy tôi không biết nhưng sau này họ nói chuyện với tôi.
Xe Nhật là xe của lính đấy à?

Xe của sĩ quan Nhật ấy chứ thì mình xin thì nó cho đi thôi, nhưng ra đến Bến Thủy Việt Minh bảo thằng nào mà đi xe ô tô của Nhật ấy nhỉ, chết như chơi đấy may (cười) có người làm thừa phái mới bảo không thằng này là Việt Minh đấy thì mới thôi tôi mới về gặp ông Hướng đấy chứ. Nên là sống chết có số cả, mình cứ ngay thẳng thì thoát, chứ chả có tài cán gì không thì chết như chơi, đấy hôm bàn giao huyện đấy tự nhiên đã bàn với ông Mậu rồi thì Nguyễn Đổng Chi ập vào rút súng chĩa vào bảo dơ tay lên (cười) hình như ông ấy chết rồi thì phải.
À chết rồi.
Vâng hôm nay cháu xin phép nhỉ ở đây hôm nào có chuyện gì thì xin phép hỏi bác tiếp.
(Hết băng ghi âm ngày 17 tháng 9 năm 2009)
